
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO SƠN TÂY 

 

KHỐI 2 - TUẦN 17 

 
BÀI ÔN THỨ HAI (10/1/2022) 

Tiếng việt: 

Các em rèn đọc bài tập đọc và trả lời câu hỏi bài:  Cô giáo lớp em ( trang 

138 SGK Tiếng Việt 2 tập 1) và bài Người nặn tò he ( trang 138 SGK 

Tiếng Việt 2 tập 1) 

 

Toán: Đồng hồ chỉ mấy giờ: 

 

Bài 1.                                                                 b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 giờ tối hay …… giờ                                5 giờ chiều hay …… giờ 

 

2 

Số bị trừ 45 44 57 70 91 

      

Số trừ 23 34 15 30 47 

      

Hiệu      

      
 
 
 
  

 

    

 

 

 



BÀI ÔN THỨ BA (11/1/2022) 

 
Tiếng việt: 

 

1.Tìm 3 từ ngữ chỉ đặc điểm của học sinh. 

….…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

2.Đặt 1- 2 câu với từ ngữ em vừa tìm được ở bài tập 1: 

….…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

3. HS nghe viết  
Cháu ngoan của bà 

Bà nội của bé Lan đã già lắm rồi, tóc bà đã bạc trắng. Khi đi, bà phải 

chống gậy. Lan yêu quý bà lắm, bà cũng rất yêu quý Lan. Mỗi khi đi học 

về, Lan thường đọc thơ, kể chuyện ở trường, ở lớp cho bà nghe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI ÔN THỨ TƯ (12/1/2022) 

 
Bài 1. Nối các cây nấm có kết quả bằng nhau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài 2. Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?  
 
 
 
 
 
 
 

Có …. đoạn thẳng                             Có …. đoạn thẳng 
 

                                                                                                   Có …. đoạn thẳng 
 

Bài 3. Số ?  

 

Số liền trước Số đã cho Số liền sau 
 

55 
 

36 
 

69 
 

 

 

 

 

 

Bài 4: Tính độ dài đường gấp khúc ABCD ? 

 



….…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

10 cm 

C D 

 

7 cm 

6cm 



BÀI ÔN THỨ NĂM (13/1/2022) 

 
Tiếng việt: 

 

Viết 5 - 6 câu miêu tả một đồ vật trong nhà mà em yêu thích dựa vào 

những gợi ý sau đây: 

a) Đồ vật trong nhà đó là gì? 

b) Đặc điểm nổi bật của đồ vật: hình dáng, màu sắc, kích thước, chất 

liệu… 

c) Tình cảm của em dành cho đồ vật như thế nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ HAI ( 10/1/2022) 

 

Toán: 

1. Đồng hồ chỉ mấy giờ: 

a) 9 giờ tối hay 21 giờ . 

b) 5 giờ chiều hay 17 giờ 

 

2. 

Số bị trừ 45 44 57 70 91 

      

Số trừ 23 34 19 30 47 

      

Hiệu      

 22 10 38 40 44 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ BA ( 11/1/2022) 

 

1.Tìm 3 từ ngữ chỉ đặc điểm của học sinh. 

Ví dụ: chăm chỉ, thông minh, cao… 

 

2.Đặt 1- 2 câu với từ ngữ em vừa tìm được ở bài tập 1: 

Ví dụ: Bạn Nam cao nhất lớp em. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ TƯ ( 12/1/2022) 

 

 

Bài 1. Nối các cây nấm có kết quả bằng nhau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài 2. Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?  
 
 
 
 
 
 
 

Có 3 đoạn thẳng                             Có 4 đoạn thẳng 
 

                                                                                                   Có 6 đoạn thẳng 
 

Bài 3. Số ?  

 

Số liền trước Số đã cho Số liền sau 
 

55 
 

36 
 

69 
 

 

 

 

Bài 4:  

                                 Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 

                                       7 + 10 + 6 = 23( cm) 

                                          Đáp số: 23 xăng -ti - mét 


